
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 1, Khu Phố Tài Lương 3, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

26/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH SOA

4101621272

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni;Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663(Chính)

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Quảng cáo 7310

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

14. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

15. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THÀNH SOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH SOA MANUFACTURING 
TRADING SERVICE CO., LTD
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SX TM DV THÀNH SOA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973141347  
Email:

Fax:
Website:
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1.300.000.000 VNĐ

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

20. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất các loại gạch men, gạch thạch anh, gạch 
bóng kính, gạch viền, gạch chân tường, gạch mài cạnh, gạch 
trang trí; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng 
khác

2392

21. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

22. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

24. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

25. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

26. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

30. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052081006583

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 1 ,Khu Phố Tài Lương 3, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1 ,Khu Phố Tài Lương 3, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

ĐỖ TẤN THÀNH Nam
08/11/1981 Kinh Việt Nam

15/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052081006583
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 1 ,Khu Phố Tài Lương 3, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1 ,Khu Phố Tài Lương 3, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ TẤN THÀNH Nam

08/11/1981 Kinh Việt Nam

15/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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